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CỐT LÕI KINH TRUNG A HÀM 
THÍCH HẠNH BÌNH
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG



Cốt lõi Kinh Trung A Hàm- Thích Hạnh Bình


LỜI TỰA



Phật giáo Bắc truyền có 4 bộ A-hàm (Āgamma): “Kinh Trường A-hàm” (《長阿含經》), “Kinh Trung A-hàm” (《中阿含經》), “Kinh Tạp A-hàm” (《雜阿含經》), “Kinh Tăng Nhất A-hàm” (《增一阿含經》), tương đương với Kinh điển Nam truyền Pàli là “Kinh Trường Bộ” (Dīgha Nikāya), “Kinh Trung Bộ” (Majjhima Nikāya), “Kinh Tương Ưng Bộ” (Samyutta Nikāya), “Kinh Tăng Chi Bộ” (Anguttara Nikāya). Ngoài ra, Nam truyền còn có một bộ nữa là “Kinh Tiểu Bộ” (Khuddaka Nikāya) tương đương với Hán Tạng “Bổn Sanh” (《本生》) và “Bổn Sự” (《本事》). Thế nhưng Phật giáo Bắc truyền không biên tập hai kinh này vào A-hàm, giống như Nam truyền có tất cả là 5 bộ Nikāya (Pannaca-Nikāya). Phải chăng các nhà biên tập Phật giáo Bắc truyền không chấp nhận nội dung của hai kinh này thuộc vào thời kỳ A-hàm? Đây là điều chúng ta cần phải nghiêm túc nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hai hệ kinh điển này là nguồn tư liệu sớm nhất của Phật giáo, được kết tập dưới triều vua A Dục (Asoka). Theo nguồn tư liệu Bắc truyền (Hán dịch) ghi lại, sự kiện này xảy ra vào khoảng hơn 100 năm sau khi Phật nhập diệt, tức thời vua A Dục. Nhưng nguồn tư liệu Phật giáo Nam truyền lại ghi rằng: sự kiện này xảy ra vào năm 218, sau khi Phật nhập diệt, cũng vào thời vua A Dục. Sự khác nhau ở đây về niên đại, tính từ sau khi Phật nhập diệt, sai biệt gần 100 năm nhưng điểm giống nhau giữa hai nguồn tư liệu này là đều xác định sự kiện kiết tập vào thời vua A Dục. Ở đây, tôi không có ý thảo luận về niên đại đúng sai của hai nguồn tư liệu mà chỉ muốn nhấn mạnh một điều: hai nguồn tư liệu này được biên tập thành chữ viết sớm nhất của Phật giáo.

Năm (5) bộ Nikāya của Phật giáo Nam truyền nguyên là bản gốc viết bằng tiếng Pāli nhưng nguồn tư liệu Phật giáo Bắc truyền, hiện còn 4 bộ A-hàm được biên tập trong “Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh” ở quyển 1 và 2 chỉ là bản dịch, không phải bản gốc. Thế thì ở đây chúng ta đặt ra câu hỏi: Nếu như 4 bộ A-hàm là bản dịch thì bản gốc của nó là gì, bằng tiếng Pāli hay tiếng Phạn và hiện giờ nó ở đâu? Đây là những câu hỏi mà các nhà nghiên cứu thường thắc mắc. Dù gì đi nữa, cả hai nguồn tư liệu này chiếm một vị trí khá quan trọng trong lĩnh vực tìm hiểu Phật giáo Ấn Độ. Nó là hai nguồn tư liệu bổ sung cho nhau để làm cho Phật giáo Ấn Độ càng ngày càng được rõ ràng hơn.

Dẫu rằng: Phật giáo Việt Nam đối với công việc phiên dịch 2 bộ Đại Tạng Kinh Nam truyền và Bắc truyền này sang Việt ngữ vẫn chưa hoàn tất nhưng riêng 5 bộ Nikāya và 4 bộ A-hàm, Phật giáo Việt Nam đã dịch xong. Từ nguồn Kinh tạng bằng Việt ngữ cho thấy trước năm 1975, 4 bộ A-hàm đã được Hòa thượng Thiện Siêu, Thanh Từ và các Tăng sinh của hai viện Hải Đức Nha Trang và Huê Nghiêm Sài Gòn dịch sang Việt ngữ nhưng không biết vì lý do gì những bản kinh này vẫn chưa xuất bản vào thời đó, chỉ lưu truyền với nhau bằng bản quay Roneo. Riêng 5 bộ Nikāya của Phật giáo Nam truyền đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ trước năm 1975 và hai bộ đầu cũng đã được Viện Đại học Vạn Hạnh xuất bản, tức “Kinh Trường Bộ” và “Kinh Trung Bộ”, phần còn lại, 3 bộ, phải chờ đến một thời gian sau khá lâu mới được xuất bản. Đến năm 1981, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ra đời, Ban In ấn và phát hành Đại Tạng Kinh Việt Nam cũng được thành lập. Vài năm sau đó, Viện đã tiến hành biên tập “Đại Tạng Kinh Việt Nam”. Qua 35 tập đã được Viện ấn hành chính là 5 bộ Nikāya và 4 bộ A-hàm. Từ khi Viện Nghiên cứu ấn hành các kinh điển này, không ít giới Phật tử cũng như Tăng, Ni người Việt Nam đã chịu ảnh hưởng tư tưởng của hai bộ kinh này. Theo tôi, nó sẽ là cơ sở cho việc nghiên cứu các hệ tư tưởng Phật học khác, ngay cả Phật giáo Đại thừa, không dừng lại ở đó mà nó còn là kiến thức cơ bản cho các Tăng Ni sinh khi đi du học ngành Phật học ở nước ngoài.

Ngoài bản dịch Kinh A-hàm vừa được đề cập, còn có một bản dịch chuẩn xác hơn, đó là bản dịch “Kinh Trường A-hàm”, “Kinh Trung A-hàm” và “Kinh Tăng Nhất A-hàm” của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ và bản dịch “Kinh Tạp A-hàm” của Thượng tọa Thích Đức Thắng. Có thể nói, cho đến nay, ở Việt Nam, đây là bản dịch tốt nhất, có giá trị trong lĩnh vực học thuật cao. Điểm nổi bật của công trình dịch thuật này chính là phần chú thích, dịch giả đã bỏ nhiều thời gian so sánh đối chiếu với bản Pāli, trích dẫn và phân tích cho độc giả hiểu được nội dung của kinh và mở rộng tầm hiểu biết của mình với những bản kinh khác. Có thể nói, công trình phiên dịch này không những đóng góp cho Phật giáo Việt Nam một công trình dịch thuật tiêu chuẩn mà còn cống hiến cho nền văn hóa nước nhà ngày càng phong phú. Được biết bản dịch này đã được Hội Phật giáo thế giới Linh Sơn xuất bản nhưng trước mắt, tôi vẫn chưa có bản dịch này, phải sử dụng bản dịch trên websites: www.quangduc.com. Dẫu rằng: trên websites rất tiện lợi cho việc tìm tài liệu nhưng rất khó khăn cho người nghiên cứu khi trích dẫn. Đó là lý do tại sao trong tác phẩm này, khi trích dẫn, tôi không ghi rõ nhà xuất bản, năm xuất bản cũng như số trang cụ thể.









Như chúng ta được biết, “Kinh Trung A-hàm” là một trong 4 bộ kinh thuộc hệ A-hàm của Phật giáo Bắc truyền. Bản kinh này được ngài Phật Đà Da Xá (Buddhayasas) và Trúc Phật Niệm dịch sang Hán văn, Thích Tuệ Sỹ dịch sang Việt văn, được phân thành 18 phẩm, tổng cộng có 222 kinh. Một số học giả cho rằng, bản “Trung A-hàm” và “Kinh Tạp A-hàm” là bản kinh của phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvāstvādin). Theo tôi, trong 4 bộ A-hàm, “Kinh Trung A-hàm” là bộ kinh quan trọng nhất vì nội dung của từng bài kinh trong Trung A-hàm không quá giản lược như các bài kinh trong “Tạp A-hàm”, cũng không quá dài như kinh “Trường A-hàm” và cũng là bản kinh thể hiện quan điểm khá rõ ràng của đức Phật và là bản kinh ghi lại toàn bộ những quan điểm tư tưởng đã được đức Phật (và) cùng các đại đệ tử của Ngài thuyết giảng cho mọi thành phần trong xã hội, chủ yếu là người xuất gia, với những bài pháp có nội dung thật sâu sắc, mang tính thực tiễn và khoa học, ngược lại những quan điểm truyền thống và phi truyền thống ở Ấn Độ lúc bấy giờ, Ngài không đồng tình với lối tu khổ hạnh truyền thống hay tế tự vô ích, cũng không chấp nhận cuộc sống trụy lạc, đề cao sự hưởng thụ dục vọng. Với chủ trương muốn thành đạt mục đích giác ngộ giải thoát, hành giả cần phải có một thân thể khỏe mạnh và một tinh thần thật sáng suốt mới có thể thực hành giáo lý của Ngài, tránh xa những cạm bẫy của thế gian. Những lời dạy đó, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể thực hành được và ai thực hành đúng như lời Ngài đã dạy thì người ấy chắc chắn sẽ đạt đến mục đích an lạc. Ngoài ra, còn có những bài pháp dành cho giới tại gia cư sĩ, từ giai cấp vua chúa quan lại cho đến người dân bình thường, cả những giới triết học và các tôn giáo tín ngưỡng. Tùy theo sự tiếp thu của từng đối tượng, đức Phật có những lời khuyên, lời giảng dạy khác nhau với mục đích làm cho người nghe được giác ngộ giải thoát. Đây là toàn bộ nội dung ý nghĩa chính trong kinh này.

Tuy nhiên, “Kinh Trung A-hàm” là một bộ kinh khá dày, gồm 4 tập, mỗi tập trên 700 trang, với văn phong cổ xưa, khúc chiết, đặc biệt mang nặng tính logic, lại trùng lặp quá nhiều trong một bài kinh, dễ tạo cảm giác buồn chán cho người đọc. Hơn nữa, Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc, thích lối lý luận của Phật giáo Đại thừa. Do vậy, Kinh điển của Thượng Tọa Bộ lại càng ít được nghiên cứu trì tụng hơn, sự hiểu biết cũng vì thế mà bị hạn chế. Tôi nghĩ mang một trạng thái tâm lý như vậy, nó là bức tường ngăn cản sự hiểu biết, không bổ ích cho việc tu, việc học của chúng ta.

Rất may, những năm học đại học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, tôi đã được học qua hệ kinh điển này từ Hòa thượng Minh Châu, Thượng tọa Thiện Nhơn, đến khi đi du học ở Đài Loan, được học với những giáo sư chuyên về Phật học, tôi lại được tiếp cận với những tác phẩm nổi tiếng nên tất cả những công trình nghiên cứu này đều rất chú trọng đến những bộ Kinh A-hàm hay Nikāya. Chính vì thế, trong thời gian học tập nghiên cứu ở đây, tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu những bộ kinh này. Qua đó, nó giúp cho tôi hiểu về Phật học tương đối rõ ràng và trật tự hơn. Một kinh nghiệm nhỏ mà tôi muốn giới thiệu cùng những người muốn tìm hiểu Phật học là chúng ta cần phải có phương pháp nghiên cứu hữu hiệu, nó mới giúp ta rút ngắn thời gian cho việc nghiên cứu, học tập. Phương pháp của tôi rất đơn giản là khi tôi đọc một quyển kinh, một quyển sách, ở trong đó có điểm nào cần lưu ý, có thể đó là ý kiến hay, thậm chí là quan điểm có thể tranh luận, tôi đều ghi chép vào sổ tay riêng của mình. Nhờ vậy, khi tôi viết một bài nghiên cứu không mấy (vất vả) khó khăn vì những gì mà tôi muốn thảo luận, nó đã nằm sẵn trong sổ tay của tôi rồi, không cần phải vất vả tìm tòi tài liệu, quyển sổ tay đã giúp tôi nhớ mọi điều.

Tác phẩm mà độc giả đang cầm trên tay chính là một phần quyển sổ tay của tôi, chuyên tra cứu những vấn đề trong “Kinh Trung A-hàm”. Có thể nói, đây là bản tóm tắt, đã lược bỏ những đoạn trùng lặp, phần còn lại là những vấn đề cốt yếu trong kinh này. Ở đây, điều mà chúng ta cần chú ý về những tiêu đề trong tác phẩm này, đó là ý kiến riêng của người biên soạn, nhưng nội dung của nó được sao chép lại từ bản dịch của Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, trên websites: www.quangduc.com, tức là nguyên văn của kinh điển.

Tác phẩm này được ra đời vì nhu cầu một số Tăng, Ni sinh đang theo học Phật học, cũng như một số Phật tử muốn tìm hiểu về Kinh tạng Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Tôi mong rằng: Kinh nghiệm nhỏ này sẽ giúp cho Tăng, Ni sinh, những người nghiên cứu và Phật tử không phải mất nhiều thì giờ tìm kiếm nhưng nếu như đọc giả cảm thấy hứng thú, muốn tìm hiểu trọn ý nghĩa vẹn của những đoạn trích dẫn này, tốt nhất nên đọc trọn bài kinh vì ý nghĩa của một đoạn kinh có thể liên quan đến những ý nghĩa khác.

Cách tra cứu và biên soạn của tác phẩm này không phải là cách hay nhất, chỉ là cách làm việc mang tính cá nhân. Do vậy, nơi đây, tôi rất mong nhận sự góp ý của các bậc thiện tri thức để làm nền tảng cho các tác phẩm xuất bản sau này. Mọi sự góp ý xin gởi về địa chỉ hanhbinhvn@yahoo.com.

Kính bút

Thích Hạnh Bình
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'Đại Tạng Kinh Tiếng Việt - Nam Truyền và Bắc Truyền

18/02/2019(Xem: 123214)	BBT TVHS







'Kinh Điển Bắc Truyền (Phạn Ngữ - Hán Tạng)

25/12/2010(Xem: 98541)	Bình Anson







A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Nghịch Kinh

10/01/2014(Xem: 34628)	Thích Hạnh Tuệ







Bàn Về Hai Trường Nghĩa Của Chữ Sấu (瘦) Trong Kinh Điển Hán Tạng.

22/09/2019(Xem: 8722)	Chúc Phú







Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

16/10/2010(Xem: 577628)	Thích Trí Thủ







Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

16/12/2011(Xem: 148099)	Wikipedia







Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

10/10/2010(Xem: 107708)	Chân Hiền Tâm







Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

01/07/2014(Xem: 744785)





Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

24/10/2014(Xem: 33959)	Quảng Minh







Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ

16/10/2020(Xem: 7765)	Quảng Minh







Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ

21/02/2021(Xem: 6020)	Quảng Minh







Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Yếu

23/02/2019(Xem: 11684)	Quảng Minh







Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc

16/02/2019(Xem: 12877)	Quảng Minh







Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán

04/12/2019(Xem: 10674)	Quảng Minh







Bát Nhã Tâm Kinh (Sanskrit - Dịch Âm - Dịch Nghĩa)

16/12/2011(Xem: 60029)	Nguyệt Thiên







Bát Nhã Tâm Kinh Chỉ Chưởng

24/06/2020(Xem: 6584)	Quảng Minh







Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải

25/08/2020(Xem: 11163)	Quảng Minh







Bát Nhã Tâm Kinh Trong Phật Giáo Thiền Tông

10/10/2010(Xem: 78903)	Tuệ Sỹ
	, 
	Daisetz Teitaro Suzuki







Bát-nhã Ba-la-mật Tâm Kinh Quảng Bản Và Lược Bản Dịch Từ Nguyên Bản Sanskrit

10/03/2016(Xem: 15986)	Thích Quảng Giác







Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh Đường Phạn phiên đối tự âm No. 256

26/12/2017(Xem: 16211)	Quảng Minh







Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh Trực Thuyết

16/01/2019(Xem: 17366)	Quảng Minh







Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tám Ngàn Câu & Kệ Tóm Lược

05/04/2019(Xem: 18553)	Edward Conze
	, 
	ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG







Bộ kinh đại Bản Duyên

22/06/2020(Xem: 7808)	Thích Tịnh Hạnh







Bộ Kinh Tập (16t54-69)

20/05/2018(Xem: 11279)	Thích Tịnh Hạnh







Chư Kinh Tập Yếu

29/05/2016(Xem: 15619)	Đoàn Trung Còn
	, 
	Nguyễn Minh Tiến







Chú Lăng Nghiêm

09/08/2017(Xem: 26482)	Thích Tuyên Hóa
	, 
	Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm







Chú Lăng Nghiêm (cổ Phạn)

04/06/2016(Xem: 87695)	Mật Nghiêm







Chú Lăng Nghiêm Kệ và Giảng Giải

07/11/2023(Xem: 85666)	Thích Tuyên Hóa
	, 
	Thích Minh Định







Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Shurangama Mantra in Sanskrit

01/05/2016(Xem: 42283)





Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sư Cụ Tuệ Nhuận Dịch

01/05/2016(Xem: 72102)	Thích Tuệ Nhuận







Có Nên Dịch Lại Tâm Kinh Hay Không

10/11/2014(Xem: 32537)	Nguyễn Minh Tiến







Cốt lõi bản dịch mới Tâm Kinh của thầy Nhất Hạnh qua bài viết của Trịnh Đình Hỷ

21/12/2017(Xem: 15839)	Nguyễn Minh Tiến







Cốt Lõi Kinh Tạp A Hàm - Thích Hạnh Bình (Sách Ebook PDF)

09/12/2022(Xem: 4933)	Thích Hạnh Bình







Cốt Lõi Kinh Trường A Hàm - Thích Hạnh Bình (Sách Ebook PDF)

08/12/2022(Xem: 3642)	Thích Hạnh Bình







Danh Mục Đại Tạng Phật Giáo Tây Tạng Kangyur-tengyur

16/12/2013(Xem: 36485)	Vi Trần







Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luân Quán Hội Nghĩa Quyển 1 Và 2

30/11/2023(Xem: 1936)	Ngẫu Ích Trí Húc
	, 
	Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa







Duyên-sinh (1) (Tức: Phật Thuyết Đại-thừa Đạo-can Kinh)

24/10/2010(Xem: 62033)	Thích Tâm Châu







Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh - Quyển 7

06/12/2010(Xem: 72873)	Chân Hiền Tâm







Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh - Quyển 9

09/11/2010(Xem: 64855)	Chân Hiền Tâm







Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm Thứ Mười Một Tịnh Hạnh Phẩm (Trọn Bộ 4 Quyển)

14/11/2023(Xem: 1769)	Thích Tịnh Không
	, 
	Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa







Đại Tạng Kinh Linh Sơn Pháp Bảo

19/11/2018(Xem: 15870)	Thích Tịnh Hạnh







Đại Tạng Kinh Nhập Môn

06/07/2010(Xem: 90478)	Thích Viên Lý







Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

06/06/2010(Xem: 92912)	Thích Viên Giác







Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh

05/08/2011(Xem: 73899)





Đạo Bụt Nguyên Chất - Kinh Nghĩa Túc

14/04/2011(Xem: 110640)	Thích Nhất Hạnh







Đính chính và cáo lỗi những sai sót trong bản dịch phê bình Thích Nhất Hạnh đã biến đổi Tâm Kinh

06/11/2017(Xem: 67806)	Jayarava







Đối Chiếu Hai Bản Kinh A Di Đà

20/04/2013(Xem: 40764)	Quảng Minh







Đối Chiếu Kinh Tứ Thập Nhị Chương

19/05/2020(Xem: 6234)	Quảng Minh







Đơn Âm Nhất Thiết Như Lai Mẫu Bát-nhã-ba-la-mật-đa Kinh

11/01/2024(Xem: 2565)	Võ Quang Nhân
	, 
	Làng Đậu Võ Quang Nhân







Đức Phật dạy đệ tử xuất gia trong kinh "Lời dạy cuối cùng của Đức Phật"

26/10/2015(Xem: 25693)	Thích Nhật Từ
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	Giới Thiệu Kinh
	Kinh Pali
	Kinh Sanskrit/Hán Tạng
	Giảng Giải Kinh





Lời Tiền Nhân
Lời Đức Phật

(Xem: 161501)





Lời Đức Phật..

(Xem: 65802)





Đức Đạt Lai Lạt Ma

(Xem: 115054)





Thư Pháp

(Xem: 71235)





Ngày Lễ Phật Giáo

(Xem: 156448)










TIN TỨC

Trụ Trì Chùa Lá Sài Gòn Thăm Quận Cam, Vẽ Tặng Thư Pháp Mừng Xuân
















	Nguyên Giác

Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
Đọc thêm



CÁO BẠCH: Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cung kính cáo bạch...









	BBT

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN
hiệu LONG HOAN

- Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

- Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại

- Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ

đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72.
Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Đọc thêm



Người Con Phật Và Trí Tuệ Nhân Tạo (AI - Artificial Intelligent)









	Huyền Lam

Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Đọc thêm


HỘI NHẬP / GHI DANH
Tên thành viên




Mật mã






Quên mật mã ?  |  Ghi danh

Hội nhập với
Hội nhập qua GoogleHội nhập qua FacebookHội nhập qua TwitterHội nhập qua Windows LiveHội nhập qua PaypalHội nhập qua LinkedinHội nhập qua AmazonHội nhập qua Yahoo
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